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PART I: LÝ THUYẾT

I. VOCABULARY

English Pronunciation Vietnamese

bus stop /'bʌs stɒp/ trạm xe buýt

post office /'pəʊstɒfis/ bưu điện

museum /mju:'ziəm/ bảo tàng

stadium /'steidiəm/ sân vận động

restaurant /'restrɒnt/ nhà hàng

take a bus /teik ei bʌs/ đi bằng xe buýt

take a coach /teik ei kəʊt∫/ đi bằng xe tập huấn

take a boat /teik ei bəʊt/ đi bằng tàu

go on foot /gəʊ ɒn fʊt/ đi bộ



Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS Tiếng anh Lớp 5

2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

get on /get ɒn/ lên xe

get off /get ɔ:f/ xuống xe

stop /stɒp/ dừng /đổ

get lost /get lɒst/ bị lạc

opposite /'ɒpəzit/ đối diện

II. GRAMMAR

Hỏi và chỉ đường đến một địa điểm nào đó.

Cấu trúc Ví dụ

Excuse me, where’s the + (place)?

- Xin lỗi, (địa điểm) ở đâu vậy ?

It’s + (location of place).

- Nó ở + (Vị trí của địa điểm).

Thanks./ Thanks a lot.

- Cảm ơn./ Cảm ơn rất nhiều.

Excuse me, where’s the bookshop ?

- Xin lỗi, hiệu sách ở đâu vậyạ?

It’s opposite the pharmacy.

-Nó đối diện hiệu thuốc.

Excuse me, where’s the bus stop ?

- Xin lỗi, trạm xe bus ở đâu vậyạ?
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You’re welcome.

- Không có gì.

Các (cụm) giới từ chỉ vị trí thường gặp:

Opposite

- Đối diện

Bettween … and …

- Giữa … và …

On the corner of the street.

- Ở góc đường.

Left/ on the left/ to the left of …

- Bên trái/ ở bên trái/ ở phía bên trái của …

Right/ on the right/ to the right of …

- Bên phải/ ở bên phải/ ở phía bên phải của …

It’s next to the stadium.

-Nó ở cạnh sân vận động.

Excuse me, where’s the museum?

- Xin lỗi, viện bảo tàng ở đâu vậy ạ?

It’s on the corner of the street.

- Nó ở góc đường.

Thank you.

- Cảm ơn bạn.

You’re welcome.

- Không có gì.
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PRACTICE

Exercise 1: Look at the picture and complete the sentences. ( Nhìn vào bức

tranh và hoàn thành các câu sau ).

No. Sentence Picture

1
Tony goes to the ________

_________to send a letter.

2
This is the first time I go to the

_________-_______

3
There is an interesting film tonight at

this_________.
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4 Her house is near the__________.

5
There is a _________ on the way to

school.

6
My parents go to the __________ to

buy some medicines.

7 My school is near the __________
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8
There is a big __________ in the

city.

9
My mother often goes to the

__________to buy food and drinks.

10
We like going to the __________in

summer.

Exercise 2: Add one letter to have the correct word. ( Thêm một chữ để được

từ đúng).

1. TURN L_FT 6. _ORNER

2. TRA_EL 7. LAK_

3. _ALK 8. RO_D
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4. ST_TION 9. _EST

5. MUS_UM 10. LAN_MARK

Exercise 3: Circle the odd one out. ( Chọn từ khác các từ còn lại).

1. a. school b. hospital c. park d. children

2. a. turn left b. landmark c. go straight d. turn right

3. a. go b. take c. bus d. catch

4. a. on b. road c. along d. in

5. a. where b. why c. how d. street

6. a. bookstore b. traffic lights C road signs d. zebra crossing

Exercise 4:

1. Match the sentence with an appropriate response. ( Nối các câu lại với

nhau sao cho phù hợp).

1. How far is it from your house to the a. It’s near the Odeon theatre.
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park?

2. Where’s the cinema please? b.
No, it isn’t. only 5 minutes on

foot.

3. Is the post office far from here? c. You can take the bus No 28.

4.
How long does it take from the zoo to

the museum by motorbike?
d. About 2 kilometers.

5. How can I get to the zoo? e.
It takes about five minute by

motorbike.

Your answer:

1. 2. 3. 4. 5.

2. Complete the dialogue with sentences in the box. ( Hoàn thành đoạn hội

thoại sau bằng các câu có trong bảng dưới đây).

a. How can we get there?

b. Let’s take the bus. It’s cheap and fast.

c. Where’s the cinema please.

d. Oh, it’s near Ha Noi tower.
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Phong: Excuse me. (1)______________________________?

Mai: Go straight ahead, them turn right at Apple Street and Mango Street.

Phong: Ok. Is it far?

Mai: No. it’s near. You ca walk for ten minutes.

Tony: Hello.

Duc: Hi. Tony. Where are you going?

Tony: I’m going to the park. Would you like to go to the park with me?

Duc: Great. (2)_____________________________.

Thinh: Sorry. How can I get to the post office please?

Linda: You go along this street. When you see the traffic lights, you turn

right.

Thinh: Ok. Is it any landmark?

Linda: (3)___________________________________.
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Hong: I am free tonight.

Mary: Me too. Let’s go to the circus together.

Hong: Ok. (4)_______________________________?

Mary: We can go by bike. It’s not too far.
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KEY

Exercise 1: Look at the picture and complete the sentences. ( Nhìn vào bức

tranh và hoàn thành các câu sau ).

No. Sentence Picture

1
Tony goes to the post office to send a

letter.

2
This is the first time I go to the opera

house.

3
There is an interesting film tonight at

this cinema.
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4 Her house is near the park.

5
There is a hospital on the way to

school.

6
My parents go to the pharmacy to

buy some medicines.

7 My school is near the museum.
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8 There is a big stadium in the city.

9
My mother often goes to the

supermarket to buy food and drinks.

10 We like going to the pool in summer.

Exercise 2: Add one letter to have the correct word. ( Thêm một chữ để được

từ đúng).

1. TURN LEFT 6. CORNER

2. TRAVEL 7. LAKE

3. WALK 8. ROAD



Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS Tiếng anh Lớp 5

14 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4. STATION 9. WEST

5. MUSEUM 10. LANDMARK

Exercise 3: Circle the odd one out. ( Chọn từ khác các từ còn lại).

1. a. school b. hospital c. park d. children

2. a. turn left b. landmark c. go straight d. turn right

3. a. go b. take c. bus d. catch

4. a. on b. road c. along d. in

5. a. where b. why c. how d. street

6. a. bookstore b. traffic lights C road signs d. zebra crossing

Exercise 4:

1. Match the sentence with an appropriate response. ( Nối các câu lại với

nhau sao cho phù hợp).

1. How far is it from your house to the a. It’s near the Odeon theatre.
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park?

2. Where’s the cinema please? b.
No, it isn’t. Only 5 minutes on

foot.

3. Is the post office far from here? c. You can take the bus No 28.

4.
How long does it take from the zoo to

the museum by motorbike?
d. About 2 kilometers.

5. How can I get to the zoo? e.
It takes about five minute by

motorbike.

Your answer:

1. d 2. a 3. b 4. e 5. c

2. Complete the dialogue with sentences in the box. ( Hoàn thành đoạn hội

thoại sau bằng các câu có trong bảng dưới đây).

e. How can we get there?

f. Let’s take the bus. It’s cheap and fast.

g. Where’s the cinema please.

h. Oh, it’s near Ha Noi tower.
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Phong: Excuse me. (1)______________g________________?

Mai: Go straight ahead, them turn right at Apple Street and Mango Street.

Phong: Ok. Is it far?

Mai: No. it’s near. You ca walk for ten minutes.

Tony: Hello.

Duc: Hi. Tony. Where are you going?

Tony: I’m going to the park. Would you like to go to the park with me?

Duc: Great. (2)_________f____________________.

Thinh: Sorry. How can I get to the post office please?

Linda: You go along this street. When you see the traffic lights, you turn

right.

Thinh: Ok. Is it any landmark?

Linda: (3)_________________h__________________.
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Hong: I am free tonight.

Mary: Me too. Let’s go to the circus together.

Hong: Ok. (4)________________e_______________?

Mary: We can go by bike. It’s not too far.
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